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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN    NG  A                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     T NH GIA  AI 
 

Bản án số 19/2018/HS-ST 

  Ngày 06 - 6 - 2018 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN    NG  A T NH GIA  AI 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ksor Pep.               

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Liễu. 

2. Bà Phùng Thị Tố Trinh. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Giang – Thư ký Toà án, Toà án nh n   n 

huy n Krông P   t nh  i  L i. 

 -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên toà: Ông Nay San - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 6 năm 2018 t i Tr  s  T   án nh n   n huy n Krông P   t nh 

 i  L i   t    s  th m công khai v  án h nh s  th   ý số 13/2018/TLST –HS ngày 

24 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đư  v  án r    t    số 30/2018/QĐXXST-HS 

ngày 23 tháng 5 năm 2018 đối v i  ị  áo:  

 ’  V, sinh năm 1988 t i huy n Krông P   t nh  i  L i; N i  ư trú: Buôn 

Chư Tê   ã I  Rs i, huy n Krông P   t nh  i  L i; ngh  nghi p: làm nông; tr nh đ  

văn hó  (họ  vấn): 07/12;   n t  : Jr i; gi i tính: N m; Tôn giáo: không; Quố  tị h: 

Vi t N m; con ông R’Ô Kh và bà R’Ô H’Th (đã  hết);  ị  áo  ó vợ(đã  y hôn) và 01 

con;  ti n án: Ngày 17/5/2017   ị T   án nh n   n huy n Krông P     ph t 08 tháng 

tù gi m v  t i “Tr m  ắp tài sản”, ti n s : Ngày 05/11/2015   ị  áo  ị  ông  n  ã Ia 

Rsai r  quyết định    ph t 1.500.000 đồng v  hành vi “tr m  ắp tài sản”;  ị  áo 

 hư  thi hành quyết định này;  ị  áo  ị  ắt t m giữ từ ngày 07/02/2018  đến ngày 

10/02/2018  huyển s ng t m gi m  ho đến n y và hi n  ó m t t i phiên t  . 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Bùi Thị Phượng  à trợ giúp viên pháp  ý  ủ  

Trung t m Trợ giúp pháp  ý Nhà nư   t nh  i  L i (Cóm t). 

 - Người bị hại:  

+Anh Nay Su R  sinh năm 1995 
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 Trú t i: Buôn Ama L   ã Chư M  huy n I  P  t nh  i  L (Vắng m t và  ó đ n 

  t    vắng m t). 

- Những người làm chứng: 

 + Anh Siu Ngân, sinh năm 1978;  

Trú t i: Buôn P ei P  Ơi H’Bui 1   ã Chư m  huy n I  P  t nh  i  L (Vắng 

m t và  ó đ n   t    vắng m t). 

 - Người phiên dịch tiếng Jrai: Anh N y Dăm Truy  sinh năm 1986 

 Đị   h : Tổ   n phố 12  thị trấn Phú T  huy n Krông P - Gia L (Có m t). 

  NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài li u có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung v  án 

được tóm tắt như s u: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 07/02/2018  R’Ô Vă đi    ngang qua chòi rẫy nhà anh 

Trần Văn S thu    uôn Chư T, xã Ia Rs thì phát hi n có nhi u  e mô tô để gần chòi 

nên V đã nảy sinh ý định chiếm đo t tài sản để bán lấy ti n tiêu xài. Th c hi n ý 

định trên  R’Ô V đi đến gần m t chiêc xe mô tô và dùng tay m  yên xe và phát hi n 

trong cốp xe có 01 chiế  đi n tho i  i đ ng nhãn hi u sam sung màu hồng- xám 

cùng b  s   pin đi n tho i. R’Ô V cầm chiế  đi n tho i cùng b  s   pin đi n tho i 

rời khỏi cốp xe, bỏ vào túi quần và bỏ đi. Ng y s u đó, có anh Siu Ng và anh Nay Su 

R và m t số người khác trong rẫy phát hi n được hành vi củ  V ng nên đã truy đuổi 

theo. Thấy  ó người đuổi theo nên R’Ô V lây chiế  đi n tho i vừa tr m được bỏ vào 

túi áo khoác ngoài và vứt áo khoác  ùng đi n tho i và b  s c l i rồi bỏ ch y nhưng 

bị bắt giữ. S u khi R’Ô V bị bắt giữ thì anh Nay Su R cùng mọi người kiểm tra trong 

túi áo khoác củ  R’Ô V vứt l i thì phát hi n chiế  đi n tho i cùng b  s c vừa bị mất 

nên đã đư  R’Ô V v  ban công an xã Ia Rs làm vi c. 

T i    qu n đi u tr   R’Ô V đã kh i nhận toàn b  hành vi ph m t i của mình.  

         T i  ản kết  uận định giá tài sản số 25/KL-HĐĐ  ngày 09/02/2018 H i đồng 

định giá tài sản trong tố t ng h nh s  huy n Krông P  kết  uận: 01  hiế  đi n tho i  i 

đ ng nhãn hi u S msung màu hồng- xám; model: SM- 52 /DS (đã qu  s    ng) 

có giá là 2.300.000 đồng; 01     s   pin nhãn hi u S msung màu trắng  ó giá  à 

200.000 đồng; 01 Sim Viette  số 01656256860 không  ó ti n trong tài khoản  ó giá 

 à 70.000 đồng. Tổng thi t h i tài sản R’Ô V gây ra  à 2.570.000 đồng.  

Quá tr nh đi u tr   ũng như  á  tài  i u  ó trong hồ s  v  án    ị  áo và người 

 ị h i không  ó ý kiến h y khiếu n i g  v  kết  uận  ủ  H i đồng định giá nêu trên. 

T i  ản  áo tr ng số 17/CT - VKS ngày 23 tháng 4 năm 2018  ủ  Vi n kiểm 

sát nh n   n huy n Krông P   t nh  i  L i truy tố  ị  áo R’Ô V v  t i “Tr m  ắp tài 

sản” theo khoản 1 Đi u 173  ủ  B   uật H nh s  (s u đ y gọi tắt  à BLHS). 

T i phiên t    ị  áo V đã kh i nhận hành vi ph m t i  ủ  m nh như  ản  áo 

tr ng đã nêu. 

T i phiên toà  Kiểm sát viên th   hành quy n  ông tố vẫn giữ nguyên qu n 

điểm truy tố đối v i  ị  áo R’Ô V ph m vào t i “Tr m  ắp tài sản”  đồng thời đ  

nghị H i đồng   t    : Áp   ng khoản 1 Đi u 173; điểm  h  s khoản 1 và khoản 2  
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Đi u 51; điểm h Khoản 1 Đi u 52  ủ  B   uật h nh s  năm 2015  đã đượ  s   đổi  ổ 

sung năm 2017;    ph t  ị  áo R’Ô V từ 09 tháng  đến 12 tháng tù, ngoài r   u    ị 

 áo phải  hịu 200.000 đồng án phí h nh s  s  th m. 

 Qu n điểm  ào  hữ   ủ  trợ giúp viên pháp  ý  ho  ị  áo R’Ô V đồng ý v i 

 ản  uận t i  ủ  đ i  i n Vi n sát nh n   n huy n Krông P  v  t i   nh  đi u  uật áp 

  ng   ị  áo  à người   n t   thiểu số  ư trú t i vùng s u  vùng xa, vùng đ    i t khó 

khăn  ủ  huy n Krông P  và đ  nghị HĐXX    ph t  ị  áo không quá 09  tháng tù. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên    s  n i dung v  án   ăn  ứ vào các tài li u trong hồ s  v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, H i đồng xét x  nhận định v  hành vi ph m t i của bị cáo      

như s u:
  

[1] Lần phạm tội của bị cáo: Vào khoảng 14 giờ ngày 07/02/2018, bị cáo R’ Ô 

V  đi    ngang qua chòi rẫy của anh Trần Văn Sản thu    uôn Chư T  xã Ia Rs thì phát 

hi n có nhi u  e mô tô để gần chòi nên bị cáo V đã nảy sinh ý định chiếm đo t tài sản 

để bán lấy ti n tiêu xài.  Để th c hi n ý định trên, bị cáo R’Ô V vi   n  út đi đến gần 

m t chiêc xe mô tô và dùng tay m  yên xe và phát hi n trong cốp xe có 01 chiế  đi n 

tho i  i đ ng nhãn hi u sam sung màu hồng- xám cùng b  s   pin đi n tho i nên bị cáo 

đã  ấy tr m 01 chiế  đi n tho i  i đ ng cùng b  s   pin đi n tho i trên rồi  bỏ vào túi 

quần và bỏ đi. Tuy nhiên khi đi m t đo n thì bị phát hi n và bắt giữ. Hành vi  ủ   ị 

cáo V đã   m ph m quy n s  hữu tài sản hợp pháp  ủ   ông   n đã đượ   uật h nh 

s  quy định và  ảo v . Rõ ràng hành vi ph m t i  ủ   ị  áo  à s i trái v i đường  ối  

 hính sá h pháp  uật h nh s   ủ  Nhà nư   t . N y  ị  áo phải  hịu trá h nhi m v  

hành vi và hậu quả  ủ  hành vi  à  ó  ăn  ứ pháp  ý. 

 Lời nhận t i  ủ   ị  áo t i phiên t   phù hợp v i n i  ung  ủ   ản  áo tr ng  

 ời kh i  ủ   ị h i, người  àm  hứng  ó trong hồ s  v  án. H i đồng   t     ó đủ  ăn 

 ứ để kết  uận hành vi  ủ   ị  áo R’Ô V đã ph m vào t i “Trộm cắp  tài sản”  t i 

ph m và h nh ph t đượ  quy định t i khoản 1 Đi u 173  ủ  BLHS. Cáo tr ng  ủ  

Vi n kiểm sát nh n   n huy n Krông P  truy tố  ị  áo v  hành vi theo t i   nh trên 

là đúng người  đúng t i và  ó  ăn  ứ pháp  uật. 

[2] Về tình tiết định khung hình phạt: Hành vi  ủ   ị  áo V không vi ph m 

 á  t nh tiết định khung tăng n ng khá  nên  h   ị   t      khoản 1 Đi u 173  ủ  

BLHS năm 2015  đã đượ  s   đổi  ổ sung năm 2017. 

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: 

Hành vi tr m  ắp tài sản  ủ   ị  áo đã tr   tiếp   m ph m đến quy n s  hữu hợp 

pháp v  tài sản  ủ   ông   n đượ  pháp  uật h nh s   ảo v . Bị  áo  à người   nh 

thường   ó đầy đủ năng     trá h nhi m h nh s   nhận thứ  đượ  hành vi tr m  ắp 

tài sản  ủ  người khá   à vi ph m pháp  uật  nhưng  h  v  th m   m   ười   o đ ng  

thí h hư ng  ợi  ất  hính trên thành quả   o đ ng  ủ  người khá  nên đã tr   tiếp đi 

t m s  s  h   mất  ảnh giá   ủ   hủ s  hữu tài sản để  hiếm đo t nhằm m   đí h tư 

 ợi  ất  hính g y hậu quả  ấu  ho  ã h i,  àm mất  n ninh trật t    n toàn  ã h i   

vùng nông thôn  ảnh hư ng đến ho t đ ng   nh thường  ủ   ã h i. Bị  áo  ó 01 ti n 
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án là vào ngày 17/5/2017   ị T   án nh n   n huy n Krông P  tuyên ph t 08 tháng 

tù gi m v  t i “Tr m  ắp tài sản”, s u khi  hấp hành  ong h nh ph t tr  v  đị  

phư ng sinh sống th   ị  áo không  ấy đó  àm  ài họ  để tu  ưỡng  rèn  uy n  ản 

th n tr  thành  ông   n  ó í h  ho  ã h i  mà   n tiếp t   th   hi n hành vi lén lút 

 hiếm đo t tài sản trong thời gi n  hư  đượ   ó  án tí h, đ y  à t nh tiết tái ph m 

tăng n ng theo quy định điểm h Khoản 1 Đi u 52 BLHS năm 2015  đã đượ  s   đổi 

 ổ sung năm 2017. Ngoài r    ị  áo  ó 01 ti n s   à vào ngày 05/11/2015   ị  áo  ị 

công an xã Ia Rsai r  quyết định    ph t 1.500.000 đồng v  hành vi “tr m  ắp tài 

sản”   ị  áo  hư  thi hành quyết định này. Tài sản  ị  áo  hiếm đo t trong v  án này 

tuy  ó giá trị không   n nhưng đã g y t m  ý ho ng m ng   o  ắng  ho mọi người  

làm mất  n ninh trật t  trên đị   àn. M t khá   ị  áo đã  ị kết án v  t i Tr m  ắp tài 

sản n y   i tiếp t   ph m t i. Chứng tỏ  ị  áo không  ó ý thứ   hấp hành pháp  uật 

và  oi thường tài sản hợp pháp  ủ   ông   n. 

Tuy nhiên khi  ượng h nh  ần  ưu ý  em   t đến  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h 

nhi m h nh s   ủ   ị  áo như hành vi ph m t i  ủ   ị  áo  hư  g y thi t h i và trong 

quá tr nh đi u tr  và t i phiên t   hôm n y   ị  áo đã thành kh n kh i  áo  ăn năn 

hối  ải. Bên   nh đó   ị  áo  à người   n t   thiểu số  tr nh đ  họ  vấn thấp   ó nhận 

thứ  v  pháp  uật   ã h i   n h n  hế  sinh sống   vùng đ    i t khó khăn  ủ  huy n 

Krông Pa. Đ y  à  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  đượ  áp   ng  ho  ị 

cáo R’Ô V khi  ượng h nh đượ  quy định t i Điểm h, s Khoản 1 và Khoản 2 Đi u 51 

B   uật H nh s .  

X t tính  hất  mứ  đ  g y nguy hiểm  ho  ã h i  ủ  hành vi ph m t i   á  

t nh tiết tăng n ng  giảm nhẹ trá h nhi m h nh s   ũng nh n th n  ủ   ị  áo V  H i 

đồng   t      t thấy  ần    ph t nghiêm  tiếp t    á h  y  ị  áo r  khỏi đời sống  ã 

h i m i  ó tá    ng răn đe  giáo      ị  áo và ph ng ngừ   hung. 

X t qu n điểm  ào  hữ   ủ  trợ giúp viên pháp  ý và qu n điểm  uận t i  ủ  

đ i  i n vi n kiểm sát t i phiên t   phù hợp v i nhận định  ủ  H i đồng   t    nên 

đượ   hấp nhận 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị  áo đã  hiếm đo t  ủ   nh Nay Su R 01  hiế  

đi n tho i  i đ ng nhãn hi u S msung màu hồng- xám; model: SM- 52 /DS (đã 

qu  s    ng); 01     s   pin nhãn hi u S msung màu trắng và 01 Sim Viette  số 

01656256860 không  ó ti n trong tài khoản   ó tổng trị giá  à 2.570.000 đồng. Sau 

khi t i ph m  ị phát hi n     qu n đi u tr  đã thu giữ và trả   i 01  hiế  đi n tho i  i 

đ ng, 01     s   pin và 01sim Viettel trên  ho người  ị h i anh Nay Su R. Trong quá 

tr nh đi u tr   ũng như  á  tài  i u  ó trong hồ s  v  án, giữ   ị  áo và người  ị h i 

không  ó  ên nào   n tr nh  hấp  yêu  ầu và đ  nghị g  khá  nên trá h nhi m   n s  

trong v  án  H i đồng   t    không phải  em   t giải quyết. 

[5] Về án phí: Bu    ị  áo R’Ô V phải  hịu án phí h nh s  s  th m theo quy 

định  ủ  pháp  uật.  

  

 Vì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 
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 Tuyên  ố  ị  áo R’Ô V ph m t i “Trộm cắp tài sản”. 

 1. Áp   ng khoản 1 Đi u 173; điểm  h, s khoản 1 và khoản 2  Đi u 51; điểm h 

Khoản 1 Đi u 52  ủ  B   uật h nh s  năm 2015  đã đượ  s   đổi  ổ sung năm 2017. 

X  ph t  ị  áo R’Ô V 09 (Chín) tháng tù  thời h n tù tính từ ngày  ắt t m giữ 

là ngày 07/02/2018. 

2. Căn  ứ khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136  ủ  B   uật tố t ng h nh s ; 

Khoản 1 Đi u 23 Nghi quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định v  mứ  thu  miễn  

giảm  thu  n p  quản  ý và s    ng án phí và    phí t   án: Bu    ị  áo R’Ô V phải 

n p 200.000 đồng (H i trăm ngh n đồng) án phí h nh s  s  th m để n p ng n sá h 

Nhà nư  . 

 Bị cáo có quy n kháng  áo  ản án này trong thời h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án (06/6/2018), người  ị h i anh Nay Su R vắng m t  ó quy n kháng  áo kể từ 

ngày nhận đượ   ản án ho    ản án đượ  niêm yết  ông kh i t i n i  ư trú để yêu 

 ầu T   án nh n   n t nh  i  L i   t    phú  th m. 

 

Nơi nhận:                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t nh  i  L i (01  ản);                  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà   
- VKSND h. Krông P  (02  ản); 

- Công  n h. Krông P  (03  ản); 

- Bị  áo (01  ản);                                

- Bị h i (01  ản); 

-Chi     THADS h. Krông P  (01  ản); 

-Lưu HS v  án  THA h nh s  (02  ản).                                 

                                                                                                     Ksor Pep 
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Thành viên của hội đồng xét xử         -                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Văn  iễu    -   hùng Thị Tố Trinh                 Ksor Pep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND t nh Gia Lai (01 bản);                         Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà   
- VKSND h. Krông Pa (02  ản); 

- Công an h. Krông Pa (03  ản); 

- Bị  áo (01  ản);                                

- Bị h i (03  ản); 

-Người  ó QLNVLQ (04  ản); 

-Chi c   THADS h. Krông Pa (01  ản); 

-Lưu HS v  án  THA h nh s  (02  ản).                                 

                        Ksor Pep 

 

  

 

 

 

 

 

 

        CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN       THẨM  HÁN- CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 
 

 hùng Thị Tố Trinh Nguyễn Thị  ý            Ksor Pep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


